
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

  
 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025 

MÔN: LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ LỚP 6 
(Thời gian làm bài: 60 phút) 

 

 
Phân môn Lịch sử 

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm) 
Bài 1 (1,5 điểm) Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng. 
Câu 1. Chữ viết của người Ấn Độ cổ đại là chữ gì? 
 A. Chữ Phạn    B. Chữ Hán   
 C. Chữ Nôm    D. Chữ Triện 
Câu 2. Người đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà cổ đại được gọi là 
 A. Hoàng đế.   B. Thiên tử.   
 C. Pha-ra-ông.   D. En-xi. 
Câu 3. Theo chế độ đẳng cấp Vác-na ở Ấn Độ cổ đại, đẳng cấp Bra-man (có địa vị cao 
nhất trong xã hội) bao gồm những lực lượng nào? 
 A. Tăng lữ - quý tộc.     B. Vương công – vũ sĩ. 
 C. Nông dân, thợ thủ công, thương nhân.  D. Nô lệ. 
Câu 4. Người Ai Cập cổ đại viết chữ tượng hình lên vật liệu nào dưới đây? 
 A. Những tấm đất sét còn ướt.    
 B. Mai rùa, xương thú. 
 C. Giấy làm từ thân cây pa-pi-rút.   
 D. Chuông đồng, đỉnh đồng  
Câu 5. Ấn Độ cổ đại là quê hướng của 2 tôn giáo lớn nào dưới đây? 
 A. Phật giáo và Thiên Chúa giáo.  B. Hồi giáo và Ấn Độ giáo. 
 C. Phật giáo và Ấn Độ giáo.   D. Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. 
Câu 6. Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Lưỡng Hà cổ đại là 
 A. kim tự tháp Kê-ốp.   B. vườn treo Ba-bi-lon. 
 C. đền Pác-tê-nông.   D. đấu trường Cô-lô-dê. 
Bài 2 (1,0 điểm). Trắc nghiệm đúng - sai 
 Bằng những hiểu biết về Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại, em hãy chọn “Đúng” hoặc 
“Sai” cho các nội dung sau 
 

Nội dung Đúng Sai 
Năm 3200TCN nhà  nước Ai Cập ra đời. Như vậy nhà nước 
Ai Cập ra đời cách ngày nay 5.224 năm. 

  

 
Lưỡng Hà là tặng phẩm của dòng sông Nin 

  

Ngành kinh tế chính của Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại là thủ 
công nghiệp 
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Nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà do vua đứng đầu và có toàn 
quyền gọi là nhà nước quân chủ chuyên chế 

  

 
Bài 3 (1,0 điểm). Trắc nghiệm trả lời ngắn 
 Hãy viết câu trả lời cho những câu hỏi sau 
Câu 1. Nhờ công cụ mới ra đời, thúc đẩy năng suất lao động ngày càng tăng, của cải 
dư thừa ngày càng nhiều, xã hội dần có sự phân hoá kẻ giàu, người nghèo. Xã hội 
nguyên thuỷ dần tan rã….  
 Nhận xét trên nói về vai trò của “công cụ sản xuất mới” đối với sự chuyển biến 
và phân hoá từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp. Đó là loại công cụ nào? 
Câu 2. Sự phân chia các đẳng cấp trong chế độ đẳng cấp Vác-na (hệ thống bốn đăng 
cấp) của xã hội Ấn Độ cổ đại dựa trên cơ sở nào? 
II. Tự luận (1.5 điểm) 

Bài 4 (1,5 điểm). Hãy trình bày sơ lược quá trình nhà Tần thống nhất và xác lập chế 
độ phong kiến ở Trung Quốc vào thế kỉ III TCN. 

 
Phân môn Địa lí 

Phần I: Trắc nghiệm chọn 1 phương án đúng (1,5 điểm).  
      Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 01 phương án. 
Câu 1. Trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng trên mặt 
phẳng quỹ đạo một góc khoảng 

A. 23o27’.                       B. 27o23’.                      C. 33o66’.                    D. 66o33’. 
Câu 2. Lớp vỏ Trái Đất có độ dày  

A. từ 5 – 70 km.                                                 B. khoảng 2 900 km 
C. từ 10 – 70 km.                                               D. khoảng 3 400 km 

 Câu 3. Các rung chuyển đột ngột, mạnh mẽ của vỏ Trái Đất là hiện tượng 
A. sóng thần.                                                      B. núi lửa.  
C. động đất.                                                        D. đất trượt. 

Câu 4. Một số dấu hiệu trước khi núi lửa phun trào là 
A. mực nước giếng thay đổi, nổi bong bóng. 
B. mặt đất rung nhẹ, có khí bốc lên ở miệng núi.                                            
C. động vật hoảng loạn tìm nới trú ẩn.                                       
D. bầu trời tĩnh lặng bất thường. 

Câu 5. Đá vôi thuộc loại khoáng sản 
A. năng lượng.                                                     B. kim loại.                      
C. phi kim loại.                                                    D. nội sinh. 

Câu 6. Khoáng sản kim loại là nguyên liệu cho các ngành công nghiệp 
A. hóa chất.                                                           B. năng lượng. 
C. sản xuất đồ gốm.                                              D. luyện kim. 

Phần II: Trắc nghiệm lựa chọn đúng/sai (1,0 điểm).  
Thí sinh trả lời từ câu 7 đến câu 10. Trong mỗi nhận định, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S). 
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                                               Nội dung nhận định Đúng/Sai 
Câu 7. Trái Đất được cấu tạo bởi ba lớp, từ ngoài vào trong bao gồm man-ti, vỏ 
Trái Đất và nhân Trái Đất. 

 

Câu 8. Các dạng địa hình do sóng mài mòn là chịu tác động của quá trình ngoại sinh.  
Câu 9. Ở những vùng núi già, tác động của nội sinh mạnh hơn ngoại sinh nên bị 
bào mòn mạnh. 

 

Câu 10. Cao nguyên là vùng đất bằng phẳng hoặc gợn sóng, thường cao trên 
500m so với mực nước biển. 

 

Phần III: Trắc nghiệm viết câu trả lời ngắn (1,0 điểm).  
Thí sinh trả lời từ câu 11 đến câu 13. Thí sinh điền đáp án vào dấu chấm (….)  

Câu 11. …………………….là các quá trình xảy ra trong lòng Trái Đất, làm di chuyển các 
mảng kiến tạo, nén ép các lớp đất đá. 
Câu 12. ……………………là các quá trình xảy ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất có xu 
hướng phá vỡ, san bằng các địa hình. 
Câu 13. Trong quá trình di chuyển, các địa mảng có thể (1)…………………………… 
hoặc (2)…………………………khiến cho các lớp đất đá ở đới tiếp giáp giữa các địa mảng 
bị dồn ép, uốn lên thành núi hoặc bị đứt gẫy tạo thành núi lửa. 

Phần IV: Tự luận (1,5 điểm).  
Câu 14.  

a) Trình bày sự khác nhau giữa núi và đồi? 
b) Kể tên một số quốc gia trên thế giới thường xảy ra hiện tượng động đất hoặc núi lửa? 



PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO & ĐÀO TẠO   
            HUYỆN XUÂN TRƯỜNG                         

HƯỚNG DẪN CHẤM 
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I  

NĂM HỌC 2024-2025 
Môn LS-ĐL  6                                                  

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
I. Trắc nghiệm (3,5 điểm) 
 Bài 1 (1,5 điểm) Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
    Mỗi ý chọn đúng được 0,25 đ 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án A D A C C B 

 
Bài 2 (1,0 điểm). Trắc nghiệm đúng - sai 

Mỗi ý chọn đúng được 0,25 đ 
 

Nội dung Đúng Sai 
Năm 3200TCN nhà  nước Ai Cập ra đời. Như vậy nhà nước 
Ai Cập ra đời cách ngày nay 5.224 năm. 

X  

Lưỡng Hà là tặng phẩm của dòng sông Nin 
 

 X 

Ngành kinh tế chính của Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại là thủ 
công nghiệp 

 X 

Nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà do vua đứng đầu và có toàn 
quyền gọi là nhà nước quân chủ chuyên chế 

X  

 
Bài 3 (1,0 điểm). Trắc nghiệm trả lời ngắn 

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm 
Câu 1. Trả lời: công cụ bằng kim loại 
Câu 2. Trả lời: Dựa trên sự phân biệt về chủng tộc và màu da 
II. Tự Luận (1,5 điểm) 

Nội dung (Lịchsử) Điểm 
Hãy trình bày sơ lược quá trình nhà Tần thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở 
Trung Quốc vào thế kỉ III TCN. 

- Từ thế kỉ XXI đến thế kỉ III TCN, Trung Quốc trải qua các triều đại Hạ, 
Thương, Chu, sau đó bị chia thành nhiều nước nhỏ. 

0,25 

- Năm 221 TCN, Tần Thuỷ Hoàng đã thống nhất lãnh thổ, tự xưng hoàng 
đế.  

0,25 

- Nhà Tần chia đất nước thành các quận, huyện, đặt các chức quan cai 
quản, lập ra triều đại phong kiến đầu tiên ở Trung Quốc 

0,25 

- Nhà Tần còn áp dụng chế độ đo lường tiền tệ, chữ viết và pháp luật chung 
trên cả nước 

0,25 



- Nhiều giai cấp mới được hình thành: Địa chủ, tá điền 0,25 

- Năm 206 TCN, Lưu Bang lật đổ nhà Tần, lập ra nhà Hán. 0,25 

 
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
Phần I: Trắc nghiệm chọn 1 phương án đúng (1,5 điểm).  
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi 0,25đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án D A C B C D 

Phần II: Trắc nghiệm lựa chọn đúng/sai (1,0 điểm).  
Thí sinh trả lời từ câu 7 đến câu 10. Trong mỗi nhận định 0,25đ 

                                               Nội dung nhận định Đúng/Sai 
Câu 7. Trái Đất được cấu tạo bởi ba lớp, từ ngoài vào trong bao gồm man-ti, vỏ 
Trái Đất và nhân Trái Đất. 

S 

Câu 8. Các dạng địa hình do sóng mài mòn là chịu tác động của quá trình ngoại sinh. Đ 
Câu 9. Ở những vùng núi già, tác động của nội sinh mạnh hơn ngoại sinh nên bị 
bào mòn mạnh. 

S 

Câu 10. Cao nguyên là vùng đất bằng phẳng hoặc gợn sóng, thường cao trên 
500m so với mực nước biển. 

Đ 

Phần III: Trắc nghiệm viết câu trả lời ngắn (1,0 điểm).  
Thí sinh trả lời từ câu 11 đến câu 14. Mỗi đáp án đúng 0,25đ 
Câu 11. …Nội sinh….là các quá trình xảy ra trong lòng Trái Đất, làm di chuyển các mảng kiến 
tạo, nén ép các lớp đất đá. 
Câu 12. …Ngoại sinh……là các quá trình xảy ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất có xu 
hướng phá vỡ, san bằng các địa hình. 
Câu 13. Trong quá trình di chuyển, các địa mảng có thể (1)……xô vào nhau……… 
hoặc (2)…tách xa nhau...khiến cho các lớp đất đá ở đới tiếp giáp giữa các địa mảng bị dồn 
ép, uốn lên thành núi hoặc bị đứt gẫy tạo thành núi lửa. 
Phần IV: Tự luận (1,5 điểm).  
Câu 14.  
a. Trình bày sự khác nhau giữa núi và đồi? 

Núi Đồi Điểm 
Là dạng địa hình nhô cao rõ rệt so với 
mặt phẳng xung quanh. 

Là dạng địa hình nhô cao. 
0,25 

Độ cao của núi so với mực nước biển là 
từ 500m trở lên. 

Độ cao của đồi so với vùng đất xung 
quanh thường không quá 200m. 

0,5 

Núi thường có đỉnh nhọn, sườn dốc. Đồi có đỉnh tròn, sườn thoải. 0,25 

b. Kể tên một số quốc gia trên thế giới thường xảy ra hiện tượng động đất hoặc núi lửa? 
 Nhật Bản, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kì, Hoa Kỳ….. 
(Học sinh nêu được 2/4 quốc gia cho điểm tuyệt đối 0,5đ) 

 
……………………..Hết……………………. 
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